
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN M-bussiness GOLD
Giao dịch đơn giản hơn bao giờ hết

A. DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 

1 Mở và quản lý tài khoản

1.1 Mở tài khoản Miễn phí

1.2 Số dư bình quân tối thiểu 1,000,000,000đ

1.3 Phí duy trì số dư bình quân tối thiểu 2,500,000đ/ tháng

Tính phí cho các trường hợp tài khoản có số dư bình quân dưới mức tối thiểu 
trong tháng

1.4 Đóng TK tiền gửi thanh toán Miễn phí

1.5 TK đóng trước 3 tháng sau khi mở 2,500,000vnd/lần

2 Giao dịch tài khoản 

2.1 Sổ phụ ngày/tháng

- Khách hàng lấy tại quầy Miễn phí

- Gửi đến địa chỉ khách hàng yêu cầu Miễn phí (Thu Bưu phí 
nếu có)

- Gửi qua email Miễn phí

2.2 In sao kê tài khoản theo yêu cầu của KH Miễn phí

2.3 Sao lục chứng từ (kể từ ngày yêu cầu) Miễn phí

2.4 Xác nhận số dư 

-Bằng tiếng Việt Miễn phí

-Bằng tiếng Anh/Song ngữ Miễn phí (Thu tiền 
dịch thuật nếu có)

2.5 Xác nhận có tài khoản tại Ngân hàng Miễn phí

2.6 Xác nhận khác hợp lệ Theo thỏa thuận

2.7 Fax sổ phụ, chứng từ

- Trong nước Miễn phí

- Nước ngoài Thu theo thực tế phát 
sinh

2.9 Phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của khách hàng Miễn phí

2.10 Phí cung cấp các phương tiện thanh toán

- Séc trắng Miễn phí

- Ủy nhiệm chi 4 liên Miễn phí

- Ủy nhiệm chi 2 liên Miễn phí

- Các loại khác Miễn phí

2.11 Tài khoản quản lý đặc biệt theo yêu cầu của Khách 
hàng

Theo thỏa thuận

2.12 Phát hành giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng Miễn phí

3 Dịch vụ chi trả lương cho cán bộ công nhân viên Miễn phí

B. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC BẰNG VND

1 Chuyển tiền đi

1.1 Chuyển khoản trong hệ thống

- Cùng tỉnh TP nơi mở TK Miễn phí

- Khác tỉnh TP nơi mở TK Miễn phí

1.2 Chuyển khoản ngoài hệ thống

- Cùng tỉnh TP nơi mở TK

+ Đối với số tiền dưới 500 triệu Miễn phí



+ Đối với số tiền trên 500 triệu Miễn phí

- Khác tỉnh TP nơi mở TK Miễn phí

2 Nhận tiền chuyển đến Miễn phí

C. DỊCH VỤ TẠI QUẦY/ GIAO DỊCH TIỀN MẶT

1 Nộp tiền vào tài khoản

- Cùng tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản Miễn phí

- Khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản Miễn phí

2 Rút tiền từ tài khoản

- Cùng tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản Miễn phí

- Khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản Miễn phí

3 Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào TK rồi rút ra 
bằng tiền mặt trong vòng 2 ngày làm việc 

Miễn phí

D. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1 Phí kiểm đếm

-Kiểm đếm tiền VND tại trụ sở của MSB Miễn phí

-Kiểm đếm tiền VND tại nơi KH yêu cầu Theo thỏa thuận

2 Đổi tiền

2.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ

- Lấy đồng Việt Nam (áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ tiền 
mặt do MSB công bố tại thời điểm giao dịch)

Miễn phí

- Đổi tiền mặt ngoại tệ mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí

- Đổi tiền mặt ngoại tệ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn Miễn phí

2.2 Đổi tiền mặt VND 

- Đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông Miễn phí

- Đổi tiền mặt VND từ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn Miễn phí

3 Cất giữ hộ (Giấy tờ có giá và các giấy tờ khác) Theo thỏa thuận

4 Thu chi tiền mặt tại nơi khách hàng yêu cầu Theo thỏa thuận

A. DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 

1 Phí đăng ký DV Miễn phí

2 Phí thường niên Miễn phí

3 Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin Miễn phí

4 Phí hủy dịch vụ Miễn phí

5 Phí khôi phục dịch vụ sau khi tạm hủy Miễn phí

6 Phí chuyển tiền Miễn phí

7 Phí thanh toán hàng loạt (theo lô) Miễn phí

8 Thanh toán định kỳ Miễn phí

9 Phí trả lương Miễn phí

F. DỊCH VỤ KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Theo thỏa thuận

Ghi chú
1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. MSB không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ giao dịch hoặc 
giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của MSB gây ra.  
3. Những chi phí phát sinh ngoài biểu phí như dịch vụ bưu phẩm, phát chuyển nhanh, fax, telex,…
chi phí ngân hàng trung   gian sẽ được thu thêm theo thực tế.
4. Những dịch vụ khác không được liệt kê ở biểu phí này sẽ được MSB thông báo cho khách hàng 
khi có nghiệp vụ phát sinh
5. Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của MSB tại từng thời kỳ.


